
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG PHÚ 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS CƯ M'GAR 

(Kèm theo QĐ số: …......../QĐ-UBND ngày...... tháng 6 năm 2026 của UBND xã Quảng Phú) 

 

STT HỌ VÀ TÊN 

Ngày, 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc Số CCCD Nơi sinh Chổ ở hiện nay 

Ghi 

chú 

01 H TRÔI NIÊ 02/4/2015 Nữ Ê Đê 066315004381 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Pốc A, xã Quảng Phú   

02 H JUIL NIÊ 02/10/2015 Nữ Ê Đê 066315019668 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Pốc A, xã Quảng Phú   

03 H PHINA ÊBAN 18/02/2015 Nữ Ê Đê 066315015896 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Sút Hluốt, xã Quảng Phú   

04 H GIA NIT NIÊ 19/01/2015 Nữ Ê Đê 066315020554 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sut, xã Quảng Phú   

05 H CHƯƠM ÊBAN 16/3/2015 Nữ Ê Đê 066315019290 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Lang, xã Quảng Phú   

06 H Y NIÊ 15/6/2015 Nữ Ê Đê 066315007388 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Sút Mđưng, xã Quảng Phú   

07 H NGAN ÊBAN 03/3/2015 Nữ Ê Đê 066315019492 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Sút Mđang, xã Quảng Phú   

08 H ĐÔNG NIÊ 22/4/2015 Nữ Ê Đê 066315005407 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Pốc A, xã Quảng Phú   

09 TRIỆU QUANG NHẬT 04/02/2015 Nam Dao 066215019987 Tỉnh Đắk Lắk Thôn 3, xã Quảng Phú   

10 TRIỆU BẢO HUY 12/02/2015 Nam Dao 066215003642 Tỉnh Đắk Lắk Thôn 3, xã Quảng Phú   

11 TRIỆU HOÀNG GÔN 02/9/2015 Nam Dao 066215016905 Tỉnh Đắk Lắk Thôn 3, xã Quảng Phú   

12 H ZEN AYŬN 12/3/2015 Nữ Ê Đê 066315021742 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Huk B, xã Cư M'gar   

13 H DEN NY NIÊ 27/02/2015 Nữ Ê Đê 066315004981 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Huk B, xã Cư M'gar   

14 TRẦN THỊ KIM NGÂN AYŬN 12/05/2015 Nữ Ê Đê 066315003513 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Bling, xã Cư M'gar   

15 H ÂN KBUÔR 25/9/2015 Nữ Ê Đê 066315020498 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Trắp, xã Cư M'gar   

16 H UC ÊBAN 27/02/2015 Nữ Ê Đê 066315017045 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kna B, xã Cư M'gar   
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17 H HẠCH AYŬN 07/01/2015 Nữ Ê Đê 066315019441 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Huk, xã Cư M'gar   

18 H KHUÊ NIÊ 19/02/2015 Nữ Ê Đê 066315007582 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang, xã Cư M'gar   

19 ĐÀM NGUYỄN MINH KHANG 27/01/2015 Nam Tày 066215006467 Tỉnh Đắk Lắk Thôn 3, xã Cư M'gar   

20 ĐÀM QUỐC BẢO 15/04/2015 Nam Tày 066215008406 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Drang, xã Cư M'gar   

21 H ZU MY 09/01/2015 Nữ Xơ đăng 066315019176 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring, xã Cư M'gar   

22 H DƯƠN NIÊ 24/1/2015 Nữ Ê Đê 066315020414 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Tria, xã Ea Tul   

23 H LA AYŬN 19/10/2015 Nữ Ê Đê 066315015880 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kra A, xã Ea Tul   

24 Y ĐÔNG NIÊ 26/3/2015 Nam Ê Đê 066215005232 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Sah A, xã Ea Tul   

25 H TƯỜNG VI HWING 07/01/2015 Nữ Ê Đê 066315004453 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Knia, xã Ea Tul   

26 H NHI MLÔ 18/5/2015 Nữ Ê Đê 066315014613 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Hđing, xã Ea Tul   

27 Y THÁI NIÊ 19/4/2015 Nam Ê Đê 066215002925 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Hđing, xã Ea Tul   

28 Y HOÀNG NIÊ 12/3/2015 Nam Ê Đê 066215009062 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Hra, xã Ea Tul   

29 TRỊNH VY UYÊN HWING 21/8/2015 Nữ Ê Đê 066315013221 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Phơng, xã Ea Tul   

30 H NISAN NIÊ 05/02/2015 Nữ Ê Đê 066315014535 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Sah B, xã Ea Tul   

31 H ZULY KTLA 10/01/2015 Nữ Ê Đê 066315002640 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Sah A, xã Ea Tul   

32 Y TRÍ NIÊ 17/4/2015 Nam Ê Đê 066215006938 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Sah A, xã Ea Tul   

33 TRẦN THÁI NGỌC 05/02/2015 Nam Mường 066215011602 Tỉnh Đắk Lắk Thôn Đắk Hà Tây, xã Ea Tul   

34 CHÌU THANH VY 06/7/2015 Nữ Dao 066315003669 Tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Tar, xã Ea Tul   

35 TRIỆU NGUYỄN BẢO NGỌC 16/12/2015 Nữ Tày 066315009794 Tỉnh Đắk Lắk Thôn Đắk Hà Tây, xã Ea Tul   

Danh sách trên có 35 học sinh trúng tuyển./. 
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